
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số  145QĐ-SXD ngày   5/9/2023 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực

1 CÔNG TY TNHH
MTV GIA THÀNH 3004000073

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 17/5/2007

Lê Văn
Khánh

Chủ tịch
kiêm Giám
đốc Công ty

279/7 Quốc lộ 9,
Khu phố 7,

phường 3, thành
phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

091347480
0

levankhanh
qt@gmail.c

om

Thi công xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

2
CÔNG TY TNHH
XÂY DỰNG LINH
HÀ QUẢNG TRỊ

3200705577
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

15/01/2020

Lê Danh
Thanh Minh Giám đốc

01/24 Phan Đình
Phùng, thị trấn

Khe Sanh, huyện
Hướng Hóa, tỉnh

Quảng Trị

094788747
4

linhhaqtri
@gmail.co

m

Khảo sát địa hình
công trình III

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình giao thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình giao thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình NN&PTNT

III

Thi công xây dựng
công trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

3 CÔNG TY TNHH
NĂM TÁM TÁM 3200612213

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 11/5/2015 Lê Hùng Huy Giám đốc

Khu phố Thượng
Viên, thị trấn Cam

Lộ, huyện Cam
Lộ, tỉnh Quảng Trị

094589030
9

huyhung12
01@gmail.
com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III
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4
CÔNG TY TNHH

TÙNG THANH
QUẢNG TRỊ

3200708162
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 18/5/2020

Nguyễn
Thanh Hiền Giám đốc

69 Nguyễn Trãi,
khu phố 8, phường

3, thị xã Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

091415855
9

tungthanh
@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

5 CÔNG TY TNHH
MTV TÂM PHÁT 3200437515

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 16/3/2010,

đăng ký thay
đổi lần thứ nhất
ngày 25/9/2018

Lê Ngữ Giám đốc

Thôn An Dạ, xã
Triệu Độ, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

091411859
2

tamphat92
@gmail.co

m

Thi công xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

6
CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG PHÚC
HƯNG QT

3200724196
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 27/8/2021 Lê Văn Phong Giám đốc

Thôn Nam Hiếu,
xã Cam Hiếu,

huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

091302055
9

hoaitrangqt
22@gmail.
com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình giao thông đường bộ III

7

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG TLD

3200264090
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 23/5/2007,

đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày 19/7/2016

Phan Văn
Huy Giám đốc

Số 10 Đoàn Hữu
Trưng, phường
Đông Lương,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng Trị

090770112
3

tldcompany
@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình HTKT

xử lý chất
thải rắn II

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình HTKT

III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình NN&PTNT

III

8

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN VÀ
XÂY DỰNG NĂNG

LƯỢNG XANH

3200268786
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

04/10/2007,
đăng ký thay
đổi lần thứ 9

ngày 17/8/2021

Phan Sỹ Long Giám đốc

Ngã Tư Sòng, xã
Thanh An, huyện

Cam Lộ, tỉnh
Quảng Trị

023336667
99

nangluongx
anhqt@gm
ail.com

Thi công xây dựng
công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây
và trạm
biến áp

II

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực
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9

CÔNG TY TNHH
MTV TƯ VẤN VÀ
XÂY DỰNG TÍN

PHÁT

3200735825
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 13/3/2023

Trần Đức
Hồng Giám đốc

Thôn Quyết Tâm,
xã Tân Hợp,

huyện Hướng Hóa,
tỉnh Quảng Trị

086835558
5

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình dân dụng, nhà
công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình giao thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình HTKT

cấp thoát
nước III

Thi công xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Thi công xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

10

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ
XÂY DỰNG CHÂU

LONG

3200739097
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 29/8/2023

Lê Hoàng
Nhật Anh Giám đốc

Khu phố Đại Áng,
phường Đông

Lương, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

098922802
7

chaulongqu
angtri123
@gmail.co

m

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình dân dụng, nhà
công nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình công trình
dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Tư vấn quản lý dự án
đầu tư xây dựng công
trình

dân dụng,
nhà công
nghiệp

III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực
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11 CÔNG TY TNHH
SÔNG TRÚC 3200474355

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

27/10/2010,
đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày 27/8/2020

Lê Thị Hồng Giám đốc

Ngã Tư Sòng, xã
Thanh An, huyện

Cam Lộ, tỉnh
Quảng Trị

093513369
4

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình dân dụng, nhà
công nghiệp

III

12

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ
XÂY DỰNG VĨNH

THỊNH TIẾN

3200706863
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 09/3/2020,

đăng ký thay
đổi lần thứ nhất

ngày
11/12/2020

Lê Phước Đạt Giám đốc

Khu dân cư Bắc
Nguyễn Huệ, Khu
phố 3, phường 1,
thành phố Đông

Hà, tỉnh Quảng Trị

094139278
9

vinhthinhti
enqt123@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình dân dụng, nhà
công nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Tư vấn quản lý dự án
đầu tư xây dựng công
trình

Dân dụng,
nhà công
nghiệp

III

13 CÔNG TY CỔ
PHẦN VIỆT TÍN 3200288817

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 12/6/2008,

đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày
31/01/2013

Trần Công Vẻ Giám đốc

Số 91 đường
Nguyễn Trãi,

phường 1, thành
phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

023335535
26

viettinqtdh
@gmail.co

m

Tư vấn quản lý dự án
đầu tư xây dựng công
trình

Dân dụng,
nhà công
nghiệp;
Giao thông
(đường bộ);
NN&PTNT

III

14 CÔNG TY TNHH
MTV SVA 3200658105

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

09/02/2018

Hoàng Đình
Sinh Giám đốc

Km3 đường 73
Đông, xã Gio

Quang, huyện Gio
Linh, tỉnh Quảng

Trị

091736044
4

khkt.sva@
gmail.com

Thi công xây dựng
công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây
và trạm
biến áp

III

Danh sách gồm 14 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực
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